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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Xử lý sự cố phần mềm
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành 30 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
· Tính chất:
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Nắm rõ các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi về phần mềm máy tính. Nhận diện và khắc phục lỗi liên quan đến hệ điều hành. Biết cách khắc phục lỗi về cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, trình duyệt và các phương thức kết nối Internet. Biết cách bảo mật, an toàn dữ liệu và phòng chống virus. Nắm rõ phương thức tối ưu hệ thống máy tính trên môi trường hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và các công cụ tiện ích.
· Kỹ năng: Thành thạo việc cài đặt, cấu hình và sử dụng các phần mềm, Thiết lập tối ưu hóa và phần mềm ứng dụng. Đưa ra được giải pháp sử dụng và nâng cấp phần mềm. Khả năng ứng dụng, Internet và những phần mềm thông dụng khác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Quy trình xử lý sự cố phần mềm.
	2
	1
	1
	

	2
	Xử lý sự cố hệ điều hành
	7
	2
	5
	

	3
	Xử lý sự cố phần mềm văn phòng
	6
	2
	4
	

	4
	Xử lý sự cố sử dụng internet
	6
	1
	4
	1

	5
	Xử lý sự cố Email
	5
	1
	4
	

	6
	An toàn hệ thống máy tính
	6
	2
	4
	

	7
	Khai thác phần mềm tiện ích
	6
	2
	4
	

	8
	Tối ưu hóa hệ thống máy tính
	6
	2
	4
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Quy trình xử lý sự cố phần mềm.     Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu được phương thức nhận diện và khắc phục các sự cố có liên quan đến phần mềm máy tính.
· Định hướng và đưa ra giải pháp chẩn đoán điều trị phần mềm máy tính hiệu quả.
· Nắm vững và vận dụng hiệu quả qui trình xử lý sự cố phần mềm máy tính.
· Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc xử lý sự cố phần mềm máy tính.
2. Nội dung chương:
2.1. Mô hình xử lý sự cố máy tính.
2.2. Quy trình xử lý sự cố phần mềm máy tính.
2.3. Nguyên tắc xử lý sự cố phần mềm máy tính.
Chương 2: Xử lý sự cố hệ điều hành	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
· Vận dụng thành thạo các lệnh hệ thống MS-DOS xử lý sự cố HĐH Windows.
· Trình bày được quá trình khởi động của Hệ điều hành MS Windows.
· Biết cách nhận diện các chức năng về hệ thống của hệ điều hành.
· Tối ưu hoá Hệ điều hành: thiết lập môi trường làm việc, cập nhật tính năng mới, bảo vệ hệ thống.
· Chẩn đoán và khắc phục sự cố MS Windows.
2. Nội dung chương:
2.1. Hệ điều hành MS-DOS.
2.2. Hệ điều hành MS-Windows.
Chương 3: Xử lý sự cố phần mềm văn phòng	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Xác định được tính tương thích của phần mềm đối với hệ thống.
· Cài đặt các phần mềm văn phòng theo đúng yêu cầu sử dụng.
· Thiết lập các thông số làm việc cho ứng dụng văn phòng.
· Chẩn đoán và xử lý được các lỗi liên quan đến cài đặt.
· Chẩn đoán và xử lý được các lỗi thông dụng của phần mềm văn phòng
2. Nội dung chương:
2.1. Sơ lược về phần mềm
2.2. Cài đặt các bộ office
2.3. Thiết lập thông số
2.4. Xử lý sự cố
Chương 4: Xử lý sự cố sử dụng internet	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Xử lý đƣợc các lỗi thông dụng trong quá trình kết nối Internet.
· Cài đặt và xử lý đƣợc các lỗi thông dụng của các WebBrower.
· Cài đặt, cấu hình và xử lý đƣợc các lỗi thông dụng của một số phần mềm tƣờng lửa thông dụng.
2. Nội dung chương:
2.1. Sơ lược về Internet
2.2. Các trình duyệt Web thông dụng
2.3. Các phần mềm FireWall thông dụng
Chương 5: Xử lý sự cố Email	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
· Cấu hình được cho các Mail Client gởi nhận được Mail.
· Đồng bộ hoá được dữ liệu giữa các Mail Client.
· Backup và Restore được các dữ liệu Email.
· Xử lý được các lỗi thông dụng khi gởi nhận Mail bằng Mail Client.
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan về Email
2.2. Cấu hình Mail Client
2.3. Backup dữ liệu Mail
2.4. Khắc phục sự cố
Chương 6: An toàn hệ thống máy tính	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu tầm quan trọng của an toàn hệ thống.
· Nắm rõ các hiểm họa đối với máy tính.
· Nhận diện điểm yếu của hệ thồng.
· Biết vận dụng các phương pháp bảo vệ máy tính.
· Vận dụng hiệu quả phương pháp phòng tránh và quét virus .
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu an toàn hệ thống máy tính
2.2. Các hiểm họa
2.3. Điểm yếu hệ thống
2.4. Phương pháp bảo vệ hệ thống
2.5. Tìm hiểu nâng cao về Virus máy tính
Chương 7: Khai thác phần mềm tiện ích	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Phân nhóm được phần mềm tiện ích theo chức năng.
· Cài đặt, thiết lập và vận hành được các nhóm phần mềm tiện ích.
· Vận dụng phần mềm tiện ích để khắc phục sự cố máy tính.
2. Nội dung chương:
2.1. Giới thiệu:
2.2. Phân loại và khai thác hiệu quả phần mềm tiện ích
Chương 8: Tối ưu hóa hệ thống máy tính	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
· Hiểu đượcý nghĩa của việc tối ưu hoá máy tính.
· Thành thạo việc tối ưu hoá máy tính từ căn bản đến nâng cao.
· Thiết lập các thông số, thành phần hoạt động trong CMOS, Hệ điều hành, Software.
· Cập nhật và sửa lỗi liên quan đến BIOS, Hệ điều hành, Software
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan về tối ưu hóa máy tính
2.2. Quy trình tối ưu hóa BIOS
2.3. Tối ưu hóa hệ điều hành
2.4. Tối ưu hóa các ứng dụng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy vi tính, máy chiếu projector.
	+ Phấn, bảng đen 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Nắm rõ các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi về phần mềm máy tính.
+ Nhận diện và khắc phục lỗi liên quan đến hệ điều hành.
+ Biết cách khắc phục lỗi về cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, trình duyệt và các phương thức kết nối Internet.
+ Biết cách bảo mật, an toàn dữ liệu và phòng chống Virus.
+ Nắm rõ phương thức tối ưu hệ thống máy tính trên môi trường Hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và các công cụ tiện ích.
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 	
	+ Thành thạo việc cài đặt, cấu hình, sử dụng các phần mềm.
+ Thiết lập và tối ưu hóa OS, phần mềm ứng dụng.
+ Đưa ra được giải pháp sử dụng và nâng cấp phần mềm.
+ Khả năng nhận biết và khắc phục các sự cố về hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, Internet và những phần mềm thông dụng khác.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi
- Yêu cầu học sinh thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)
- Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo tường, các mô hình vật thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thành phần của máy tính;
- Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Cấu tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì máy tính – NXB Thống Kê năm 2002
[2] Lắp ráp, cài đặt & nâng cấp máy tính – NXB Thống Kê năm 2006
[3] Que – Upgrading and Repairing PCs 17th Edittion
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5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

